
PHỤ LỤC 01 

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

(Kèm theo Công văn số 4501/SNV-TDĐT ngày 19/6/2026 của Sở Nội vụ) 

 
 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 

Mầm non hạng II - Mã số: V.07.03.28 

Thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và 

bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công 

lập; số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên 

chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông công lập; số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự 

bị đại học; số 28/2026/TT-BGDĐT ngày 09/4/2026 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non; số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 quy định mã số, bổ nhiệm 

chức danh xà xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 

tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.28 

Thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN 

và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; số 

08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông công lập; số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học; số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 

quy định mã số, bổ nhiệm chức danh xà xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo 

dục công lập. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên 

trung học cơ sở hạng II - Mã số: V.07.04.31 

Thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN 

và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công 
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lập; số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông công lập; số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học; số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 

quy định mã số, bổ nhiệm chức danh xà xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo 

dục công lập. 

4. Tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng lên CDNN Giáo viên Trung học 

phổ thông hạng II - Mã số: V07.05.14 

Thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN 

và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông 

công lập; số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông công lập; số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 quy định tiêu chuẩn, 

điều kiện xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học; số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 quy định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 

quy định mã số, bổ nhiệm chức danh xà xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo 

dục công lập./.  
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